
Mẫu in: K.C2040.004

Trường Đại Học Mỏ - Địa chất

Phòng Đào tạo Đại học

-oOo-

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Trang 1 / 2

Bậc hệ: Chương trình đào tạo Đại học CDIO 4.5 năm hệ CQ (CQ_CDIO_DC_4.5)

Chuyên Ngành: Kỹ thuật Ô tô (7520130)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 1

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 60

2 7010103 Giải tích 1 4 60

3 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1 15

4 7010204 Vật lý đại cương 1 4 60

5 7010601 Tiếng Anh 1 3 45

6 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 15

7 7090581 Nhập môn về kỹ thuật Ô tô 3 45

Học Kỳ Thứ 2

1 7010104 Giải tích 2 4 60

2 7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 3 45

3 7010507 Cơ học kỹ thuật 1 3 45

4 7010602 Tiếng Anh 2 3 45

5 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 15

6 7030503 Sức bền vật liệu + BTL 3 45

7 7090577 Hệ thống truyền động thủy khí 2 30

8 7090578 Kỹ thuật cơ khí 1 4 60

Học Kỳ Thứ 3

1 7000002
Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo
nhóm

2 30

2 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 15

3 7090312 Kỹ thuật điện - điện tử 3 45

4 7090361 Thí nghiệm kỹ thuật điện - điện tử 1 15

5 7090504 Cấu tạo ô tô 4 60

6 7090530 Nguyên lý động cơ đốt trong 4 60

7 7090546 Tin học ứng dụng trong cơ khí 3 45

8 7090579 Kỹ thuật cơ khí 2 4 60

Học Kỳ Thứ 4

1 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 45

2 7020104 Pháp luật đại cương 2 30

3 7090288 Hệ thống điều khiển tự động 3 45

4 7090289 Thực hành hệ thống điều khiển tự động 1 15

5 7090521 Lý thuyết ô tô 4 60

6 7090544 Tiếng anh chuyên ngành 2 30

7 7090572 Đồ án kỹ thuật cơ khí 1 15

8 7090594 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2 30
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Bậc hệ: Chương trình đào tạo Đại học CDIO 4.5 năm hệ CQ (CQ_CDIO_DC_4.5)

Chuyên Ngành: Kỹ thuật Ô tô (7520130)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Mã Chuyên ngành Tên hướng chuyên ngành

Học Kỳ Thứ 5

1 7020105 Triết học Mác - Lênin 3 45

2 7090473 Công nghệ chế tạo máy 3 45

3 7090573 Đồ án môn học lý thuyết Ô tô 1 15

4 7090576 Hệ thống cơ điện tử trên Ô tô 3 45

5 7090583 Thiết kế và tính toán Ô tô 1 3 45

6 7090588
Ứng dụng phần mềm trong thiết kế và
mô phỏng

3 45

7 7090601 Thực tập cơ khí 2 30

Học Kỳ Thứ 6

1 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30

2 7090171 Hệ thống điện ô tô 3 45

3 7090508 Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô 2 30

4 7090510 Điều hòa không khí trong ô tô 2 30

5 7090571 Chẩn đoán Ô tô 2 30

6 7090584 Thiết kế và tính toán Ô tô 2 2 30

7 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 3 45

Học Kỳ Thứ 7

1 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30

2 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30

3 7090548 Tổ chức và quản lý vận tải ô tô 2 30

4 7090570 Bảo dưỡng và sửa chữa Ô tô 3 45

5 7090574 Đồ án thiết kế và tính toán Ô tô 1 15

6 7090586 Thực hành bảo dưỡng và sửa chữa Ô tô 2 30

7 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3 45

Học Kỳ Thứ 8

1 7090587 Thực tập doanh nghiệp 10 150

2 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 5 75

Học Kỳ Thứ 9

1 7090575 Đồ án tốt nghiệp 10 150


